
      ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

Số:  299      /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Bình Thuận, ngày   27   tháng 01  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch 

 tại huyện Tuy Phong 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong tại Tờ trình số 37/TTr-
UBND và Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022.                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-
19 tại huyện Tuy Phong, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 162 người (gồm: Công ty Cổ phần nước 
khoáng Vĩnh Hảo: 18 người, Xí nghiệp May Tuy Phong: 144 người; trong đó, có 
68 người lao động đang nuôi con nhỏ chưa đủ 6 tuổi và 03 người lao động đang 
mang thai được hỗ trợ thêm với mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trường hợp); 
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-  Tổng số tiền hỗ trợ: 242.000.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi 
hai triệu đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
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TT
Họ và tên

Số CMND/

thẻ căn cước
Số sổ bảo hiểm

Loại Hợp đồng 

lao động

Thời gian ngừng
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tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

Tên cơ sở làm việc

Đang mang 

thai/Đang nuôi 

con nhỏ (nếu có)

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)

Tài khoản của người lao động nhận hỗ 
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(Tên TK, Số TK,

Ngân hàng)

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Nguyễn Lương Tú 261136212 6011006026
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-27/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Lương Tú - 0621000414617 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

2 Đặng Minh Dũng 260814457 4603003223
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-21/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Đặng Minh Dũng - 0621000414440 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

3 Kiều Nhật Linh 261661336 6020327919
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Kiều Nhật Linh - 0621000480389 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

4 Trần Thị Hằng 260991748 6015012045
Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Thị Hằng - 1024057274 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

5 Huỳnh Thị Nguyệt 261262195 6014004644
Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Huỳnh Thị Nguyệt - 4808205132607 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam - Chi nhánh Huyện Tuy Phong

6
Nguyễn Thị Xuân 

Phượng
261334422 8013011198

Xác định thời 

hạn
08/10/2021-21/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Xuân Phượng - 050523000001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

7
Nguyễn Thị Bích 

Huyền
260848603 7909142106

Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Bích Huyền - 1024054775 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

8 Vương Thị Nga 261512314 6020448020
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Vương Thị Nga - 049965180001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

9 Bùi Văn Bon 261136333 6014008410
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Bùi Văn Bon - 0621000419524 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CỦA XÍ NGHIỆP MAY TUY PHONG

(Kèm theo Quyết định số   299    /QĐ-UBND ngày     27    tháng  01 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)
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10 Trần Văn Hải 60095006862 6020427142
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Văn Hải - 1024056542 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

11 Trần Thị Kim Hậu 261512649 6016005048
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
Đang mang thai           2.000.000 

Trần Thị Kim Hậu - 0621000481176 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

12
Trần Thị Xuân 

Diễm
260976004 6011006208

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-27/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Thị Xuân Diễm - 1024054415 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

13 Nguyễn Thị Hồng 261256950 6014006771
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Hồng - 1017495992 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

14
Trường Thị Mỹ 

Kim
261016519 6011012791

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trường Thị Mỹ Kim - 1020153212 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

15 Nguyễn Thị Tình 261515300 6020404042
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Tình - 050368760001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

16 Trần Thị Thu Hằng 261515839 6021590335
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Thị Thu Hằng - 050368820001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

17 Thái Thị Út 261258260 6021600649
Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

          3.000.000 

Thái Thị Út - 4808205419815 - Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam - Chi nhánh Huyện Tuy Phong

18 Nguyễn Bích Thảo 261510411 6021563466
Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Bích Thảo - 1015415315 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

19
Nguyễn Hoàng 

Nhật Linh
261619786 6020458903

Không xác định 

thời hạn

14/9/2021

-28/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Hoàng Nhật Linh - 1023221049 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

20 Lâm Thị Thường 261261644 6014008070
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          3.000.000 

Lâm Thị Thường - 050368940001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

21 Nguyễn Thị Hồng 261131336 6020395879
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Hồng - 050368660001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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22 Trần Ngọc Minh 261616937 6020403859
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Ngọc Minh - 050369020001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

23 Phan Thị Trúc Linh 261619797 6020387580
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Phan Thị Trúc Linh - 050368980001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

24
Nguyễn Thị 

Phượng
261519108 6020387430

Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Phượng - 050402550001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

25 Nguyễn Thị Cúc 260997994 6013006596
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Cúc - 050368730001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

26
Huỳnh Thị Ngọc 

Quí
261515890 6020378987

Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Huỳnh Thị Ngọc Quí - 050402560001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

27 Lê Thị Bích Tiền 60193000366 6013003754
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lê Thị Bích Tiền - 050368640001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

28 Lê Bá Vinh 261141295 6011010694
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Bá Vinh - 0621000414625 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

29 Võ Thị Thanh Vân 26151918 6021283368
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Võ Thị Thanh Vân - 0001015942918 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

30 Võ Bá Thái 261065268 6014008289
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Võ Bá Thái - 0621000414579 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

31
Nguyễn Giáp Đinh 

An
261126374 6011013533

Không xác định 

thời hạn
07/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Giáp Đinh An - 0621000414642 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

32 Trần Thị Liền 60187011738 6021513121
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Thị Liền - 049965160001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

33 Lê Thị Tươi 60182003169 6011010409
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Thị Tươi - 0621000439420 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận
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34
Đặng Trần Nữ 

Trinh
60186000647 6014008093

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Đặng Trần Nữ Trinh - 0621000414632 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

35
Nguyễn Thị Thiên 

Hương
260814232 6020454062

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Thiên Hương - 0001015941847 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

36
Nguyễn Thị Thu 

Tâm
60195014422 6020432932

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-02/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Thu Tâm - 0621000436375 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

37 Huỳnh Đoàn Linh 261256929 6016005633
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-02/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Huỳnh Đoàn Linh - 1023257662 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

38
Phương Thanh 

Phong
260973261 6015004876

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Phương Thanh Phong - 0621000419993 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

39 Quan Thị Ca Dao 25630365 6016005793
Không xác định 

thời hạn
07/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Quan Thị Ca Dao - 0621000431740 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

40 Trương Thị Thắm 261515922 8023187837
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trương Thị Thấm - 0621000481946 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

41
Nguyễn Thị Hồng 

Ngân
60199006018 6021249226

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Hồng Ngân - 0621000474538 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

42 Cao Trúc Ngân 60197000136 6020451699
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Cao Trúc Ngân - 0621000471077 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

43 Võ Thị Bé Trúc 321281614 6011006053
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-27/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Võ Thị Bé Trúc - 050255200001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

44 Võ Thị Hồng Thoa 60178002345 6011010504
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Võ Thị Hồng Thoa - 050369050001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

45
Lương Minh Hồng 

Việt
260856271 6011010673

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lương Minh Hồng Việt - 050368600001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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46 Hồ Thị Thúy Kiều 260850143 6011010464
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con  

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Hồ Thị Thúy Kiều - 0001018629553 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

47
Phạm Thị Huyền 

Trân
260997456 6016005259

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Phạm Thị Huyền Trân - 0621000439527 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

48 Lê Thị Đạm 60188003144 6012003513
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Thị Đạm - 050369070001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

49
Cao Thị Ngọc 

Sương
261361546 7516148094

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Cao Thị Ngọc Sương - 0621000460704 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

50
Lâm Thị Ngọc 

Thúy
261510947 6021350709

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-28/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lâm Thị Ngọc Thúy - 0001015938065 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

51
Nguyễn Huỳnh 

Ngọc Dung
60198001264 6020449576

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Huỳnh Ngọc Dung - 

0001012744564 - Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

52 Lê Toàn Sinh 261515469 6020439001
 xác định thời 

hạn
07/9/2021-21/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Toàn Sinh - 0001018629347 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

53
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
261085051 6014010662

Không xác định 

thời hạn
07/9/2021-21/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Thu Hằng - 050245140001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

54 Vy Văn Và 271930975 7524645434
Xác định thời 

hạn
07/9/2021-21/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Vy Văn Và - 1024057131 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

55 Nguyễn Thị Điền 261515895 6020359046
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Điền - 0001018636091 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

56 Lê Thị Thanh Loan 260892245 6011006339
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Thị Thanh Loan - 0621000414733 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

57
Nguyễn Thị Thanh 

Trâm
261361674 6020369039

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Thanh Trâm - 0621000471074 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
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58 Bá Hồng Lan 260848183 6011006058
Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Bá Hồng Lan - 050368010001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

59 Nguyễn Minh Đài 261617359 6020350950
xác định thời 

hạn
03/9/2021- 25/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Minh Đài - 049965220001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

60 Lê Thị Hoài Bảo 261618402 6020383259
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Thị Hoài Bão - 050369660001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

61 Phan Thị Trúc Chi 261362818 6013006520
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-08/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Phan Thị Trúc Chi - 050369180001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

62 Nguyễn Thị Lợi 261342924 6021408403
Xác định thời 

hạn
17/9/2021- 14/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Lợi - 049973080001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

63 Lê Thị Mỹ Dung 261200286 7913235137
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lê Thị Mỹ Dung - 0381000399998 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đức

64 Văn Thị Bích Thúy 261136037 6015004946
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Văn Thị Bích Thúy - 0621000435419 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

65 Lê Mộng Thúy 311811932 8223120288
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lê Mộng Thúy - 050368830001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

66
Nguyễn Trần Minh 

Cường
261304874 6014007021

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          3.000.000 

Nguyễn Trần Minh Cường - 

0621000433470 - Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi 

nhánh Bình Thuận

67
Nguyễn Thị Thu 

Lợi
60186011829 6011006241

Xác định thời 

hạn
08/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Thu Lợi - 049973310001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

68
Nguyễn Thị Út 

Thơm
261198117 6015004940

 xác định thời 

hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Út Thơm - 0621000419994 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

69 Trần Thị Thúy Liễu 260974172 6013006360
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Trần Thị Thúy Liễu - 050369090001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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70 Nguyễn Thị Mận 261262268 6012003796
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Mận - 0621000433223 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

71 Đỗ Thành Công 260967141 6013006514
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Đỗ Thành Công - 050368860001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

72 Phạm Thị Kiều 261065005 6014006990
 xác định thời 

hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Phạm Thị Kiều - 1022589937 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

73 Bình Thị Hoa Mai 260892739 6011006178
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Bình Thị Hoa Mai - 050368560001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

74 Kinh Mai Thự 260968407 6013003753
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Kinh Mai Thự - 050368530001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

75 Bình Thiên Lý 261197291 6013006547
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Bình Thiên Lý - 1024054547 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

76 Mai Thị Thanh Thu 261061179 6014006777
xác định thời 

hạn
24/6/2021-17/7/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Mai Thị Thanh Thu - 050245190001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

77 Lê Thị Bích Hòa 261510282 7915137873
Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-18/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Thị Bích Hòa - 050522870001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

78 Trần Thị Chương 60198008975 6020360124
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Trần Thị Chương - 050522620001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

79 Bùi Thị Thu Huyền 60197001304 7916565106
 xác định thời 

hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Bùi Thị Thu Huyền - 1022586716 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

80
Nguyễn Thị 

Phương Thanh
261517595 6020414295

Không xác định 

thời hạn
12/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Phương Thanh - 050367770001 

- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

81 Dương Thị Nhàn 60187008042 6016020556
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Dương Thị Nhàn - 0001015939245 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận
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82
Nguyễn Thị Thu 

Thanh
261511961 6015004942

Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Thu Thanh - 050368150001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

83 Quách Thị Nga 261283561 6014004578
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-28/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Quách Thị Nga - 050302190001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

84 Võ Thị Mỹ 261336694 6016011670
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Võ Thị Mỹ - 0621000439525 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

85 Trần Thị Vàng 261141433 6011006342
Không xác định 

thời hạn
07/9/2021-28/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Trần Thị Vàng - 0621000439416 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

86 Trần Thị Thu Thủy 261131479 6014004735
Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Trần Thị Thu Thủy - 050368370001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

87 Đỗ Thị Kim Ngọc 261668807 7513047356
Không xác định 

thời hạn
12/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Đỗ Thị Kim Ngọc - 050368290001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

88
Nguyễn Thị Xuân 

Hòa
261072529 6020407441

xác định thời 

hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Xuân Hòa - 050368790001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

89 Lê Thị Kim Thoa 261336128 6020432040
Không xác định 

thời hạn
12/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lê Thị Kim Thoa - 1024057158 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

90 Nguyễn Thị Kiều 89190003447 6011006245
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Kiều - 050368910001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

91 Nguyễn Thị Ngọt 261663664 6016005300
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Ngọt - 0001018630081 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

92 Nguyễn Thị Thảo 60182000763 6020513382
Xác định thời 

hạn
07/9/2021- 02/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Thảo - 1022588309 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

93 Lê Văn Nhí 261262452 6011006145
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lê Văn Nhí - 0621000414626 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận
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94 Lưu Thị Hồng 261256920 6021226183
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lưu Thị Hồng - 050365650001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

95
Huỳnh Lý Anh 

Khoa
261061740 6014006860

Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Huỳnh Lý Anh Khoa - 049965140001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

96
Phạm Thị Thanh 

Vân
60192007933 6014004973

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-26/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Phạm Thị Thanh Vân - 0621000424212 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

97 Lê Thị Hồng Thơm 261515942 6020386299
 xác định thời 

hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lê Thị Hồng Thơm - 1022587767 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

98 Phạm Thị Bích Chi 261362093 6013003746
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Phạm Thị Bích Chi - 0621000441028 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

99
Trần Thị Khánh 

Xuyên
60191000911 6013008075

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Trần Thị Khánh Xuyên - 050368740001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

100 Kiều Thị Lệ Sương 261189559 6012006487
Không xác định 

thời hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          3.000.000 

Kiều Thị Lệ Sương - 050368900001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

101 Trần Thị Thường 60192002721 6014008095
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          3.000.000 

Trần Thị Thường - 0621000414640 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

102
Nguyễn Thị Ngọc 

Dung
261360052 6016020661

Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          3.000.000 

Nguyễn Thị Ngọc Dung - 0621000448012 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

103 Đào Thị Nghĩa 261072327 6015005134
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Đào Thị Nghĩa - 0621000418538 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

104 Lê Thị Thanh Diễm 261335955 6015008940
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lê Thị Thanh Diễm - 0621000424921 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

105
Nguyễn Thị Tường 

Vi
261618518 6020375679

xác định thời 

hạn
05/10/2021-18/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Tường Vi - 050523070001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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106 Trương Thị Mỹ Vy 261516899 6021503618
Không xác định 

thời hạn
06/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Trương Thị Mỹ Vy - 050368460001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

107
Nguyễn Thị Mỹ 

Láng
60194000541 6016012864

Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Mỹ Láng - 0621000433869 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

108 Lý Thị Ái 261256888 6016020574
Không xác định 

thời hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Lý Thị Ái - 1024054516 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

109
Trần Thị Thúy 

Sương
261517286 6021442171

Không xác định 

thời hạn
21/9/2021-04/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Thị Thúy Sương - 050368950001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

110 Ung Thị Hòa Tín 60194000269 6015005254
 xác định thời 

hạn
21/9/2021-04/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Ung Thị Hòa Tín - 1024114713 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

111
Đàng Thị Thanh 

Tình
261341681 6021231435

xác định thời 

hạn
05/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Đàng Thị Thanh Tình - 1014688883 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

112 Phạm Thị Yên 260976719 6011010541
Không xác định 

thời hạn
11/9/2021-08/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Phạm Thị Yên - 050402250001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

113
Đồng Thùy Diễm 

My
261131851 6015005391

Không xác định 

thời hạn
26/6/2021-23/7/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang mang thai 

và nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi

          3.000.000 

Đồng Thùy Diễm My - 050303130001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

114 Trần Thị Trúc Nhã 261361870 6016005589
Không xác định 

thời hạn
28/6/2021-22/7/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          3.000.000 

Trần Thị Trúc Nhã - 0621000472081 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

115
Nguyễn Thị Cẩm 

Loan
260976382 6011006035

Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Thị Cẩm Loan - 049965270001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

116 Lưu Tấn Diện 60078007679 6011012790
Không xác định 

thời hạn
08/9/2021-02/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lưu Tấn Diện - 050304120001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

117 Lý lại Cường 260968527 6012003792
Không xác định 

thời hạn
04/10/2021 – 17/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lý lại Cường - 050522930001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận
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118 Ung Hòa Trình 260977603 6020459576
Xác định thời 

hạn
12/10/2021-25/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Ung Hòa Trình - 0621000414645 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

119
Dương Thị Bích 

Tuyền
261263310 6012010848

Không xác định 

thời hạn
29/9/2021-12/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Dương Thị Bích Tuyền - 050369140001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

120
Võ Thị Huyền 

Hằng
261515316 6020453605

Không xác định 

thời hạn
09/10/2021-05/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Võ Thị Huyền Hằng - 049961410001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

121 Nguyễn Thị Chi 261618556 6020382326
Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Chi - 050548070001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

122
Nguyễn Thị Kim 

Liên
261061878 6016005241

Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Kim Liên - 050693580001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

123 Bùi Ngọc Huỳnh 261615376 6020362524
Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Bùi Ngọc Huỳnh - 1019475519 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận

124 Phạm Thị Vi 261198494 6012003516
xác định thời 

hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Phạm Thị Vi - 050548100001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

125
Lương Thị Kim 

Ánh
847979551 6020565682

Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lương Thị Kim Ánh - 4805205123407 - 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - Chi nhánh Lương Sơn

126 Lê Thị Bích Ngọc 261517119 6020400725
Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Thị Bích Ngọc - 050548060001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

127 Trương Phi Vương 261262837 6020378589
Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trương Phi Vương - 0621000468091 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

128 Trần Thị Thảo viên 261616715 6020385778
Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Thị Thảo viên - 050548090001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

129 Lê Mỹ Tuyết 261618211 6021692748
xác định thời 

hạn
05/10/2021-31/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lê Mỹ Tuyết - 1016653850 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 

Nam - Chi nhánh Bình Thuận
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130 Nguyễn Thị Ly 261616707 6020394166
Không xác định 

thời hạn
05/10/2021-01/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Ly - 050548080001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

131
Trần Thị Phượng 

Liên
261360082 6012006662

Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Trần Thị Phượng Liên - 050186550001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

132 Mai Phượng Tuyến 261341787 6013006433
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Mai Phượng Tuyến - 049964930001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

133 Trương Thị Hồng 261131757 6016011747
Không xác định 

thời hạn
03/9/2021-24/9/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Trương Thị Hồng - 049965010001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

134 Lê Thị Luận 261070037 6020390170
Xác định thời 

hạn
08/9/2021-02/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

135
Phạm Thị Ngọc 

Mai
60191000912 6011006171

Xác định thời 

hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

136 Ngô thị Kim Thoa 261510511 7916396263
Xác định thời 

hạn
10/9/2021-01/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

137 Đồng Thị Mỹ Hằng 261335909 6012003523
Xác định thời 

hạn
06/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

138 Trần Thị Kim Loan 261342374 6020454355
Xác định thời 

hạn
07/9/2021-03/10/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 02 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          3.000.000 

Trần Thị Kim Loan - 050303540001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

139
Nguyễn Thị Kim 

Thương
261655802 6020405457

Không xác định 

thời hạn
10/10/2021-06/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Thị Kim Thương - 049961240001 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện 

Liên Việt - Chi nhánh Bình Thuận

140 Ngô Thị Ngọc 261517082 6020438842
Không xác định 

thời hạn
10/10/2021-06/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Ngô Thị Ngọc - 049961390001 - Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - 

Chi nhánh Bình Thuận

141 Nguyễn Xuân Liên 261065831 6013003685
Không xác định 

thời hạn
10/10/2021-06/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Nguyễn Xuân Liên - 049961400001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận
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142 Lượng Thúy An 261341775 6014004788
Không xác định 

thời hạn
01/11/2021-28/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Lượng Thúy An - 050041360001 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên 

Việt - Chi nhánh Bình Thuận

143
Đặng Thị Ngọc 

Hiền
261262801 8214025941

Không xác định 

thời hạn
01/11/2021-28/11/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong
          1.000.000 

Đặng Thị Ngọc Hiền - 1020308745 - Ngân 

hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương 

Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

144 Nguyễn Minh Ngọc 261263293 6015007582
Không xác định 

thời hạn
11/12/2021 - 25/12/2021

Xí nghiệp may Tuy 

Phong

Đang nuôi 01 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
          2.000.000 

Nguyễn Minh Ngọc - 0621000418535 - 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại 

thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

213.000.000     Tổng cộng: 144 người

(Nếu người lao động không có tài khoản tại ngân hàng, phải nhận tiền mặt thì ký nhận và nghi rõ họ tên vào cột 10)

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 144 người ; Số tiền: 213.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai trăm mười ba triệu đồng.
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1 Lương Minh Đức 060081000332 0205349915
Không xác định 

thời hạn
19/11/2021 - 02/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Lương Minh Đức - 19028953167010 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

2
Nguyễn Thị Hồng 

Phúc
260977700 4605003592

Không xác định 

thời hạn
19/11/2021 - 02/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Nguyễn Thị Hồng Phúc - 

19029046337017 - NH TMCP Kỹ 

thương VN - CN Bình Thuận

3 Nguyễn Thị Duyên 260974503 6010002967
Không xác định 

thời hạn
03/12/2021 - 16/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Nguyễn Thị Duyên - 19029046348019 

- NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

4 Đặng Thị Nhớ 261256750 6014008331
Không xác định 

thời hạn
29/11/2021 - 12/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Đặng Thị Nhớ - 19028953235016 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

5 Nguyễn Phú Xuyên 260945471 6010007781
Không xác định 

thời hạn
02/12/2021 - 15/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Nguyễn Phú Xuyên - 

19029057118015 - NH TMCP Kỹ 

thương VN - CN Bình Thuận

6
Nguyễn Thị Kim 

Quyên
261263213 6015005300

Không xác định 

thời hạn
03/12/2021 - 16/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Nguyễn Thị Kim Quyên - 

19031250931011 - NH TMCP Kỹ 

thương VN - CN Bình Thuận

7 Nguyễn Văn Tiến 261336221 6020344236
Không xác định 

thời hạn
03/12/2021 - 16/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Nguyễn Văn Tiến - 19034247177011 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

8 Kiên Thiện Khánh 334086947 7410163183
Không xác định 

thời hạn
02/12/2021 - 16/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 2 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        3.000.000 

Kiên Thiện Khánh - 19029847688016 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

9 Lê Thị Ngọc Cầm 060187000555 6013005770
Không xác định 

thời hạn
23/11/2021 - 06/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Lê Thị Ngọc Cầm - 19029046726013 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO - HUYỆN TUY PHONG

(Kèm theo Quyết định số   299   /QĐ-UBND ngày     27     tháng  01 năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Thời gian ngừng

việc (từ ngày/ tháng/năm đến 

ngày/tháng/năm)

6
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10 Đỗ Đức Hưng 280948949 9106142860
Không xác định 

thời hạn
19/11/2021 - 02/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Đỗ Đức Hưng - 19030248068024 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

11 Nguyễn Đình Lĩnh 183812262 7416271799
Không xác định 

thời hạn
19/10/2021 - 02/11/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Nguyễn Đình Lĩnh - 19034017249013 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

12 Phạm Thanh Tuấn 260849167 5810002316
Không xác định 

thời hạn
11/11/2021 - 28/11/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 1 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        2.000.000 

Phạm Thanh Tuấn - 19028953197017 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

13
Huỳnh Thị Anh 

Hiền
261198508 6011000448

Không xác định 

thời hạn
23/11/2021 - 06/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Huỳnh Thị Anh Hiền - 

19029046558013 - NH TMCP Kỹ 

thương VN - CN Bình Thuận

14 Lê Thị Cúc 261065622 6011013894
Không xác định 

thời hạn
17/11/2021 - 30/11/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Lê Thị Cúc - 19029046293011 - NH 

TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

15 Lê Trần Văn Danh 261515184 6016016003
Không xác định 

thời hạn
19/11/2021 - 02/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Lê Trần Văn Danh - 19033324762015 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

16 Trần Huy Chương 264215486 5820230746
Không xác định 

thời hạn
26/11/2021 - 09/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Trần Huy Chương - 19031670218019 - 

NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

17
Ngô Thị Kim 

Quyên
261512166 6020456718

Không xác định 

thời hạn
30/11/2021 - 13/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo

Đang nuôi 2 con 

nhỏ dưới 6 tuổi
        3.000.000 

Ngô Thị Kim Quyên - 

19033840171015 - NH TMCP Kỹ 

thương VN - CN Bình Thuận

18 Thạch Ngọc Khánh 335022604 8422069643
Xác định thời 

hạn
04/12/2021 - 17/12/2021

Công Ty CP Nước 

Khoáng Vĩnh Hảo
        1.000.000 

Thạch Ngọc Khánh - 19035320710013 

- NH TMCP Kỹ thương VN - CN Bình 

Thuận

29.000.000      Tổng cộng: 18 người

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 18 người ; Số tiền: 29.000.000 đồng.

Bằng chữ: Hai mươi chín triệu đồng.
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